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Gel Epiduo 0,1%

Mỗi gam Gel Epiduo chứa adapalen ae (0,1%) va
perioxid 25mg (2,5%). Chỉ định, cách dùng, chống inh va các
thông tin khác: Xem Hướng dẫn sử dụng kèm theo. Thuốc dùng
ngoài. Đề xa tầm tay trả em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi
dùng. Bảo quản nơi khô, nhiệtđộdưới30°C. GALDERMA
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ew CONTAINS: Active: adapalene 0.1% and benzoyl perowede 2.5%, Indications, Dosage and Administration, Contra-indications, Precautions, <
Inactive: docusate sodium, disodium edetate, glycerin, poloxamer, propylene glycol, Simulgel Adverse Reactions: see package insert.
600 PHA (copolymer of acrylamide and sodium acryloyidimethyltaurate, isohexadecane, Directions: Applya thin film of gel evenly over the affected areas once a day at
polysorbate 80, sorbitan oleate) and purified water. bedtime, avoiding the eyes and lips.

CUTANEOUS USE | FOR EXTERNAL USE ONLY. Đơn vị nhập khẩu

Read the packaoe leaffet before use.
Keep outofthe reach of children.
Prescription only Medicine.
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Artwork Approval

Product description: EPIDUO GEL PMS 3135C Artwork approved by:
Market: EX2 5 PMS 3135C20%

Article: Carton PMs 2827 Date: ALDERMA
Dimensions: 32x23x1 15,5
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TUBE LAMINE 10G & 15G CEBAL 19x90

 

Re- Thude ban theo đơn Tưýp 3
Gel Epiduo 0,1%/2,5%

Mỗi gam Gel Epidua chva adapalen 1mg (0.1%) va benzoyl
periaxid 28mg (2,8%). ChÏ định, cách dùng, chẳng chỉ định và
các thông tin khác: Xem Hưởng dẫn sử dụng kẻm thea. Thuốc
dũng ngoài. Để xa tầm tay trẻ em. Bọc kỹ hướng dẫn eử dụng
trước Khi dũng. Bảo quản nơi khỗ, nhiệt độ dưới 30*%C

MaeufactiedbyLaboratoirsGakderma -21Morrlei - 11940Abysur Ohéran - France
For Galderma International - Tour Europlaza - 20 avenue André Prothin
92927 La Défense - cedex - France

CHIE) Rea No. HK-S8583

Efiduo 0.1% / 2.5% Gel
adapalene / benzayl peroxide
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Galderma Laboratories

Product code: P24517-3

Product description: EPIDUO GEL 30
Market: EX2

Article: Laminated Tube

Dimensions: 19x90
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EPIDUO GEL

(Gel Adapalen/Benzoyl Peroxid) Eịtíởtae

Huong dan sw dung thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng thuốc\ Nếu cần thêm thông

tin xin hỏi ý kiến bác. Thuốc bán theo đơn.

Thành phần:
Mỗi gam gel Epiduo chứa adapalen Img, benzoyl peroxid 25mg.

Tá dược: Simulgel 600 PHA, docusate sodium, edetate disodium, glycerol, poloxamer 124,

propylene glycol, nude cat.

Dược lực học:

Adapalen: Adapalen liên kết với các thụ thể acid retinoic cu thể nhưng không gắn kết với thụ thé
protein cytosolic. Nghiên cứu thông số sinh hóa và được lý cho thấy adapalen điều chỉnh sự phân
biệt tế bào, keratin hóa và quá trình viêm. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa biết rõ ý nghĩa của
những phát hiện này đối với cơ chế hoạt động của adapalen để điều trị mụn trứng cá.

Benzoyl peroxid: Benzoyl peroxid là một tác nhân oxy hóa với tác dụng diệt khuẩn có tác dụng trên
vi khuẩn Propionibacterium acnes. Tác dụng này rất có ích trên mụn trứng cá. Ngoài ra benzoyl
peroxid còn làm tróc vảy da và bong lớp sừng.
Dược động học:
Một nghiên cứu dược độnghọc đã được tiễn hành trên 10 người trưởng thành với mụn trứng cá
vulgaris được điều trị một lần/ngày trong 30 ngày với 2 gam gel Epiduo/ngày bôi lên 1000cm? da
liên quan đến mụn trứng cá (ở vùng mặt, ngực, và lưng).
Hai đối tượng (20%) có nồng độ adapalen định lượng được trong huyết thanh vượt quá giới hạn
dinh lugng (LOQ = 0,1ng/ml.). Cmax cao nhất của adapalen va AUCo.24n 14 0,21ng/mL và 1,99ng»

h/mL, theo thứ tự. Adapalen bài tiết dường như chủ yếu bằng đường mật. Dược động học của gel
Epiduo trong đối tượng trẻ em chưa được đánh giá. Benzoyl peroxid được hấp thụ qua da, nơi nó

được chuyên thành acid benzoic và thải trừ trong nước tiểu.
Chỉ định:

Gel Epiduo là một loại thuốc bôi ngoài đa để điều trị mụn trứng cá.

Gel này bao gồm hai hoạt chất, đó là adapalen và benzoyl peroxid, dùng kết hợpvnnhau nhưng có

những tác dụng khác nhau:

- _ Adapalen thuộc nhóm các sản phâm retinoid và ảnh hưởng trực tiếp lên các quá trình mà da

tạo ra mụn trứng cá.

- Hoạt chất kia, benzoyl peroxid, là tác nhân chống vi khuẩn, làm mềm và bong lớp ngoài

cùng của da.

Chỉ dùng gel Epiduo cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi.

Liều dùng và cách dùng:

Rửa sạch và lau khô vùng da cần điều trị trước khi bôi thuốc. Bôi đều một lớp mỏng gel Epiduo lên

vùng đa có mụn trứng cá, ngày một lần trước khi đi ngủ, tránh để dây gel vào mắt, môi và lỗ mũi.

Rửa tay thật kỹ sau khi dùng thuốc.

Thời gian điều trị:

s9
“one

Bác sĩ sẽ cho biết thời gian dùng thuốc. Nếu thấy tác dụng của gel Epiduo là quá mạnh hoặc quá “asad

yếu, hãy thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Nếu thấy da bị kích ứng trong thời gian dài,

https://nhathuocngocanh.com/



hãy thông báo cho bác sĩ. Bạn có thể sẽ cần dùng một chất làm âm da, dùng gel Epiduo cách ngày,
ngưng dùng thuốc trong một thời gian ngắn hoặc thậm chí ngưng không dùng thuốc nữa.

Nếu một ngày nào đó bạn quên dùng gel Epiduo, thì hôm sau vẫn chỉ dùng liều bình thường, không

dùng liều gấp đôi để bù cho lần đã quên.

Chống chỉ định:
Quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Không được bôi gel Epiduo lên những vùng da bi tổn thương (bị đứt, bị xước, bị chàm).

Không được để gel Epiduo dính vào mắt, miệng hay lỗ mũi hoặc các vùng da nhạy cảm khác của cơ

thể. Nếu điều này xảy ra hãy ngay lâp tức rửa sạch bằng thật nhiều nước ấm.

Tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và tỉa tử ngoại.

Tránh để gel Epiduo dây lên tóc hoặc quản áo vì thuốc có thể làm bạc màu tóc và quần áo. Rửa tay
thật kỹ sau khi dùng thuốc.
Tương tác thuốc:

Không dùng đồng thời các thuốc trị mụn trứng cá khác (có chữa benzoyl peroxid và/hoặc retinoid)

với gel Epiduo.

Tránh dùng cùng lúc gel Epiduo với các sản phẩm mỹ phẩm có gây kích ứng da, làm khô da hoặc
tây đa.

Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú:

Không dùng gel Epiduo trong thời kỳ mang thai.

Nếu bạn có thai trong khi đang dùng gel Epiduo thi phải ngừng ngay việc dùng gel Epiduo va thông

báo cho bác sĩ của bạn để theo dõi.
Có thể ding gel Epiduo trong thời kỳ cho con bú. Để tránh dây thuốc sang em bé, không nên bôi
thuốc lên vùng ngực của người mẹ cho con bú.

Tác đụng không mong muốn:

Cũng như các thuốc khác, gel Epiduo có thể gây các tác dụng không mong muốn, nhưng không phải

ai cũng chịu ảnh hưởng. Sau đây là các tác dụng không mong muốn xảy ra tại nơi/Bôi thuốc.

Các tác dụng không mong muốn thường xáy ra (<109%): da khô, phát ban, cảm ikei bong, kich

tng da.

Các tác dung không mong muốn ít xây ra (<1%): neta, phẳng gidp da.

Cũng đã có báo cáo về trường hợp sưng phù, phản ứng dị ứng tại chỗ bôi thuốc.
Nếu kích ứng đa xây ra sau khi dùng gel Epiduo, thì thường là ở mức nhẹ đến vừa phải, với các dấu
hiệu tại chỗ như đỏ da, khô đa, bong da, đau buốt, và thường xảy ra trong tuần đầu tiên dùng thuốc

và sẽ hết mà không cần điều trị. Hãy thông báo cho bác sĩ nếu gặp phải bất kỳ tác dụng không
mong muỗn nào khi dùng thuốc.

Ánh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Gel Epiduo không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Thông tin quan trọng về các tá dược của gel Epiđuo:

Gel Epiduo có chứa propylen glycol có thể gây kích ứng da.

Quá liều:

œ®

suất
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Việc bôi quá nhiều gel Epiduo lên da cũng không giúp điều trị mụn trứng cá được nhanh hơn,

ngược lại da có thê bị kích ứng và mắn đỏ.
Hãy gặp bác sĩ hoặc đến ngay bệnh viện nếu:

- _Đã dùng quá nhiều gel Epiduo

- _ Con nhỏ của bạn vô tình dùng thuốc này

- Ban vé tinh nuốt phải thuốc này.

Bác sĩ sẽ cho biết cách xử lý.

Bảo quản: Bảo quảnở nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C. Để xa tầm tay trẻ em.

Tiêu chẵn chất lượng: Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Trình bày: Hộp một tuýp 30g.

Hạn dùng: 18 tháng kê từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã hết hạn sử dụn ghi trên bao bì.

Tuýp thuốc chỉ dùng trong vòng 6 tháng sau ngày dùng lần đầu. VỆ\\ 4

Co’ sé san xuAt: Laboratoires Galderma, Z.I. Montdesir, 74540, Alby Sur Cheran\Phkp.

LABO GALDERMA

Zone Industrielle ontdésir

14540 Alby-Sur--Chéran,
France
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